	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017- 2018


	KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: KHOA HỌC XÃ HỘI 8

Thời gian làm bài: 90 phút 




I. Mục tiêu.
1. Kiến thức: Nhằm kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh về:
- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX.

- Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918.
- Hiểu và giải thích được những đặc điểm về khí hậu, đất và sinh vật, sông ngòi Việt Nam.

2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp, ghi nhớ vào làm bài kiểm tra. 

- Kỹ năng phân tích đề, nhận biết, suy luận lịch sử, vẽ biểu đồ.
3. Thái độ:
- Giáo dục tính cẩn thận, trung thực khi làm bài kiểm tra. 

- Giáo dục lòng yêu thích môn Lịch sử, yêu quê hương, đất nước.
- Có nhận thức về sự phát triển dân số.
4. Năng lực: Tự học, tư duy, nhận xét, so sánh, tái hiện sự kiện lịch sử, liên hệ thực tế...
II. Ma trận đề:

	Mức độ

Nội dung
	Nhận biết


	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng
cao
	Tổng

	
	
	
	
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phong trào kháng Pháp cuối thế kỉ XIX
	1

1,5đ
	
	
	
	
	1

1đ            
	
	
	2

2,5đ

	Những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam từ 1897-1914
	
	
	
	1

1,5đ
	
	
	
	1

1đ
	2

2,5đ

	Khí hậu
	1
1,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	1
1,5đ

	Đất và sinh vật
	
	
	
	
	
	1
1,5đ
	
	
	1     
1,5đ

	Sông ngòi
	
	
	
	1  

2đ
	
	
	
	
	1

        2đ

	Tổng
	2

3đ
	2

3,5đ
	3


	3,5đ
	7

10đ

	Tỉ lệ
	30%
	35%
	             35%
	
	100%



	Ban giám hiệu
Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Tô Thị Phương Dung
	        Nhóm chuyên môn

      Phạm Thị Thanh Mai


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 – 2018

ĐỀ SỐ 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: KHOA HỌC XÃ HỘI 8 

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra …../4/2018




I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Câu 1 (1,5 điểm): Điền nội dung còn thiếu trong bảng sau:
	Thời gian
	Sự kiện

	31/8/1858
	

	
	Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu của Pháp.

	5/6/1862
	

	
	Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Tây Nam Kì.

	15/03/1874
	

	
	Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Hác-măng.


Câu 2 (1,5 điểm): Hãy ghi vào bài kiểm tra các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Khi có gió mùa Đông Bắc, dạng thời tiết thường gặp ở Bắc Bộ là:
A. Mưa phùn, đôi khi mưa tầm tã. 


B. Hanh khô, lạnh giá, mưa phùn.       
C. Thường có mưa rào và bão.                        
D. Khô, nóng.

2. Đặc điểm thất thường của khí hậu nước ta thể hiện ở:
A. Năm rét sớm, rét muộn.



B. Chế độ nắng. 
C. Năm mưa nhiều, năm khô hạn.                      
D. Chế độ mưa.

3. Đặc điểm của khí hậu Đông Trường Sơn là:
A. Mùa đông lạnh ít mưa, cuối mùa đông rất ẩm ướt, mùa hè nóng và nhiều mưa.
B. Có khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ quanh năm cao, một mùa mưa và một mùa khô.

C. Mang tính chất nhiệt đới gió mùa hải dương, mùa đông ấm, mùa hạ mát.

D. Mùa đông bớt lạnh, mùa hè nóng khô, mưa nhiều vào thu đông.
II. TỰ LUẬN (7 điểm)



Câu 1 (1 điểm):
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]Ptho s Blay





Những hình ảnh trên nói về cuộc khởi nghĩa nào? Em có suy nghĩ gì về việc những người Việt Nam yêu nước tham gia chống Pháp bị đàn áp, tra tấn? 

Câu 2 (1,5 điểm):
Từ năm 1897-1914, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách kinh tế ở Việt Nam như thế nào? Em hãy nhận xét về những chính sách đó?
Câu 3 (1 điểm): 

Hãy giới thiệu một công trình giao thông, kiến trúc từ thời Pháp còn tồn tại ở Hà Nội hiện nay. Theo em, phải làm gì để giữ gìn và phát huy những giá trị của các công trình đó?
Câu 4 (2 điểm):
Các sông lớn chủ yếu ở nước ta chảy theo hướng nào? Vì sao nước ta có nhiều sông suối, song phần lớn lại là sông nhỏ ngắn và dốc?
Câu 5 (1,5 điểm):
Cho bảng số liệu: tỉ lệ các nhóm đất của nước ta:
	Nhóm đất chính
	Tỉ lệ( %) so với diện tích đất tự nhiên

	Đất feralit đồi núi thấp
	65

	Đất mùn núi cao
	11

	Đất phù sa
	24

	Tổng số
	100


Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính ở nước ta theo số liệu và rút ra nhận xét.
	Ban giám hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Tô Thị Phương Dung
	   Nhóm chuyên môn

   Phạm Thị Thanh Mai


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017- 2018

ĐỀ SỐ 1


	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: KHOA HỌC XÃ HỘI 8




I.Trắc nghiệm (3 điểm):
Câu 1: Mỗi nội dung điền đúng được 0,25 điểm:

	Thời gian
	Sự kiện

	31/8/1858
	Liên quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.

	10/12/1861
	Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu của Pháp.

	5/6/1862
	Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất.

	24/6/1867
	Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Tây Nam Kì.

	15/03/1874
	Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất.

	25/08/1883
	Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Hác-măng.


Câu 2:

- Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 đ.
- Với câu có nhiều lựa chọn  đúng, nếu trả lời thiếu, thừa đáp án thì không được điểm. 

	Ý
	1
	2
	3

	Đáp án 
	B
	A,C
	D


II. Tự luận (7điểm):
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(1 điểm)
	- Hình ảnh về cuộc khởi nghĩa Yên Thế, nghĩa quân Yên Thế bị quân Pháp bắt, tra tấn.

- Suy nghĩ của bản thân: HS nêu được những ý cơ bản:

+ Nói lên tinh thần yêu nước, kiên cường, bất khuất của nhân dân ta, chấp nhận hi sinh, chịu đau đớn về cả thể xác và tinh thần nhưng không đầu hàng giặc...

+ Biết ơn, khâm phục ý chí chiến đấu của các thế hệ cha anh đi trước, cố gắng học tập, rèn luyện...
	0,5đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 2

(1,5 điểm)
	- Nông nghiệp: Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất.

- Công nghiệp: Tập trung khai thác than và kim loại quý và một số ngành công nghiệp nhẹ.

- GTVT: Xây dựng hệ thống giao thông vận tải phục vụ cho bóc lột kinh tế, đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân. 

- Thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam,...

( Mục đích: Vơ vét, bóc lột, thu lợi nhuận, độc chiếm thị trường Việt Nam.

( Hậu quả: Kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào kinh tế Pháp, tất cả các lĩnh vực: Nông-Công-Thương nghiệp đều không phát triển, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn.
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 3

(1 điểm)
	- Giới thiệu đúng tên 1 công trình giao thông, kiến thời Pháp thuộc còn tồn tại đến ngày nay ở Hà Nội.

- Liên hệ bản thân: HS tự liên hệ.
	0,5đ

0,5đ


	Câu 4

(2 điểm)
	- Các sông lớn ở nước ta chủ yếu chảy  theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung.

+ Hướng Tây Bắc - Đông Nam: Sông Hồng, sông Đà, sông Ba, Sông Tiền...
+ Hướng vòng cung: Sông Lô, sông Cầu, sông Thương...
 -  Nước ta có nhiều sông suối, song phần lớn lại là sông nhỏ ngắn và dốc vì: 
+ Lãnh thổ hẹp ngang và nằm sát biển.
+ Địa hình nước ta có nhiều đồi núi, đồi núi lại lan ra sát biển nên dòng chảy ngắn và dốc.
	0,5đ
0,25đ
0,25đ

0,5đ
0,5đ

	Câu 5 (1,5 điểm)
	a.Vẽ biểu đồ hình tròn:

- Vẽ 1 hình tròn, có 3 nan quạt tương ứng với 3 loại đất và ứng với tỉ lệ đã cho.

- Biểu đồ có tên, bảng chú giải kí hiệu các loại đất.
b. Nhận xét: Trong cơ cấu diện tích đất của nước ta, đất fe-ra-lit đồi núi thấp chiếm diện tích lớn nhất (65%), tiếp đến là đất phù sa chiếm (24 %), có diện tích nhỏ nhất là đất mùn núi cao (11%).
	0,5đ
0,5đ
0,5đ



	Ban giám hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

  Tô Thị Phương Dung
	   Nhóm chuyên môn

   Phạm Thị Thanh Mai


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 – 2018

ĐỀ SỐ 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: KHOA HỌC XÃ HỘI 8 

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra …../4/2018




I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Câu 1 (1,5 điểm): Điền nội dung còn thiếu trong bảng sau:
	Thời gian
	Sự kiện

	
	Liên quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.

	10/12/1861
	

	
	Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất.

	24/6/1867
	

	
	Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất.

	25/08/1883
	


Câu 2 (1,5 điểm): Hãy ghi  vào bài kiểm tra các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu nước ta thể hiện ở:

A. Mưa quanh năm.                        

B. Khô, nóng.
C. Nhiệt độ trung bình trên 22oc. Lượng mưa lớn trên 1500 mm-2000mm.
D. Một năm có 2 mùa rõ rệt: đông và hè, phù hợp với 2 mùa gió.
2. Sự phân hóa đa dạng của khí hậu nước ta thể hiện ở:  

A. Phân hóa thành các miền, các khu vực khí hậu.
B. Phân hóa thành các mùa trong năm.
C. Năm mưa nhiều, năm khô hạn.                      
D. Năm rét sớm, rét muộn.
3. Đặc điểm của miền khí hậu phía Nam là:
A. Mùa đông lạnh ít mưa, cuối mùa đông rất ẩm ướt, mùa hè nóng và nhiều mưa.
B. Có khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ quanh năm cao, một mùa mưa và một mùa khô.

C. Mang tính chất nhiệt đới gió mùa hải dương, mùa đông ấm, mùa hạ mát .

D. Mùa đông bớt lạnh, mùa hè nóng khô, mưa nhiều vào thu đông.
II. TỰ LUẬN (7 điểm):



Câu 1 (1 điểm):

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]Ptho s Blay





Những hình ảnh trên nói về cuộc khởi nghĩa nào? Em có suy nghĩ gì về việc những người Việt Nam yêu nước tham gia chống Pháp bị đàn áp, tra tấn? 

Câu 2 (1,5 điểm):

Từ năm 1897-1914, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách văn hóa, giáo dục ở Việt Nam như thế nào? Em hãy nhận xét về những chính sách đó?
Câu 3 (1 điểm): 

Hãy giới thiệu một công trình giao thông, kiến trúc từ thời Pháp còn tồn tại ở Hà Nội hiện nay. Theo em, phải làm gì để giữ gìn và phát huy những giá trị của các công trình đó?

Câu 4 (2 điểm):
Các sông lớn chủ yếu ở nước ta chảy theo hướng nào? Vì sao nước ta có nhiều sông suối, song phần lớn lại là sông nhỏ ngắn và dốc?
Câu 5 (1,5 điểm):
Cho bảng số liệu: Diện tích rừng qua các năm. (Đơn vị: triệu ha)

	Năm
	Diện tích rừng

	1943
	14,3

	1993
	8,6

	2003
	11,9

	2013
	13,9


· Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích rừng của nước ta qua các năm.
· Nhận xét sự biến động rừng của nước ta giai đoạn 1943-2013.
	Ban giám hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

 Tô Thị Phương Dung
	   Nhóm chuyên môn

  Phạm Thị Thanh Mai



	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017- 2018

ĐỀ SỐ 2


	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: KHOA HỌC XÃ HỘI 8




I. Trắc nghiệm (3 điểm):

Câu 1: Mỗi nội dung điền đúng được 0,25 điểm:

	Thời gian
	Sự kiện

	31/8/1858
	Liên quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.

	10/12/1861
	Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu của Pháp.

	5/6/1862
	Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất.

	24/6/1867
	Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Tây Nam Kì.

	15/03/1874
	Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất.

	25/08/1883
	Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Hác-măng.


Câu 2:

- Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
- Với câu có nhiều lựa chọn đúng, nếu trả lời  thiếu, thừa đáp án thì không được điểm.
	Ý
	1
	2
	3

	Đáp án 
	C,D
	A
	B


II. Tự luận (7điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(1 điểm)
	- Hình ảnh về cuộc khởi nghĩa Yên Thế, nghĩa quân Yên Thế bị quân Pháp bắt, tra tấn.

- Suy nghĩ của bản thân: HS nêu được những ý cơ bản:

+ Nói lên tinh thần yêu nước, kiên cường, bất khuất của nhân dân ta, chấp nhận hi sinh, chịu đau đớn về cả thể xác và tinh thần nhưng không đầu hàng giặc...

+ Biết ơn, khâm phục ý chí chiến đấu của các thế hệ cha anh đi trước, cố gắng học tập, rèn luyện...
	0,5đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 2

(1,5 điểm)
	* Chính sách văn hoá- giáo dục:

- Vẫn duy trì nền giáo dục phong kiến, 

- Hệ thống giáo dục chia làm 3 bậc: Ấu học, tiểu học, trung học.

- Xây dựng thêm một số cơ sở y tế, văn hóa để phục vụ cho tầng lớp thống trị.

- Thêm môn tiếng Pháp phục vụ công cuộc khai thác thuộc địa.

* Nhận xét: 

- Đây là chính sách văn hóa, giáo dục lạc hậu, lỗi thời, không phải để khai hoá cho nền văn minh người Việt.

- Mục đích của chính sách này là nô dịch và ngu dân, để đễ dàng thống trị lâu dài, để người dân Việt Nam quên đi sứ mệnh giải phóng dân tộc.
	0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 3

(1 điểm)
	- Giới thiệu đúng tên 1 công trình giao thông, kiến thời Pháp thuộc còn tồn tại đến ngày nay ở Hà Nội.

- Liên hệ bản thân: HS tự liên hệ.
	0,5đ

0,5đ


	Câu 4

(2 điểm)
	-  Các sông lớn ở nước ta chủ yếu chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung.

+ Hướng Tây Bắc - Đông Nam: Sông Hồng, sông Đà, sông Ba, Sông Tiền...
+ Hướng vòng cung: Sông Lô, sông Cầu, sông Thương...

-  Nước ta có nhiều sông suối, song phần lớn lại là sông nhỏ ngắn và dốc vì: 
+ Lãnh thổ hẹp ngang và nằm sát biển.
+ Địa hình nước ta có nhiều đồi núi, đồi núi lại lan ra sát biển nên dòng chảy ngắn và dốc.
	0,5đ
0,25đ
0,25đ

0,5đ
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	Câu 5 (1,5 điểm)
	a. Vẽ biểu đồ cột: 

- Trục tung : biểu hiện đơn vị :  triệu ha

- Trục hoành thể hiện các năm: 1 cột tương ứng với một năm.    Phân chia khoảng cách các năm.
-  Biểu đồ phải có tên, chú thích.

b. Nhận xét:

- 1943- 2013 : diện tích rừng có sự biến động

- 1943- 1993: diện tích rừng giảm mạnh do chiến tranh, đốt nương làm rẫy...

- 1993-  2013: diện tích rừng tăng lên do đẩy mạnh công tác trồng rừng và bảo vệ rừng...
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